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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HƯNG YÊN 

 

 

DANH SÁCH 
CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI, NGHỈ THÔI VIỆC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP, NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2025/NĐ-CP 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       /     /2025 của UBND tỉnh Hưng Yên) 

 
Tổng số: 18 người 

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức vụ/Chức 

danh chuyên 

môn đang đảm 

nhiệm 

Tiền lương 

tháng hiện 

hưởng 

(đồng) 

Thời 

điểm nghỉ 

hưu theo 

quy định 

tại NĐ 

135 

Số 

năm, 

tháng 

nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi 

Số tháng, năm  

đóng BHXH 

Thời điểm 

nghỉ hưu 

trước tuổi 

Lý do nghỉ hưu trước tuổi 

Tổng số 

Số năm làm 

công việc 

nặng nhọc, 

độc hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực hệ số 

0,7 trở lên 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I Công chức nghỉ hưu trước tuổi 

1 

Lê Quang 

Chung 

 

03/02/1970 
Đại 

học 

Phó Chánh 

Văn phòng, Sở 

Tài Chính 

15.444.000 03/2032 

06 năm 

08 tháng 

 

28 năm 02 

tháng 
 01/7/2025 

Công chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng 

nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc sắp xếp số lượng công chức lãnh đạo, 

quản lý theo quy định của pháp luật (theo điểm g 

khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, 

đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

67/2025/NĐ-CP) và được cơ quan có thẩm 

quyền đánh giá, đồng ý. 

2 
Lê Xuân 

Thành 
01/02/1966 

Đại 

học 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

vận tải, phương 

tiện và đào tạo 

lái xe, Sở Xây 

dựng 

16.314.480 12/2027 
02 năm 

06 tháng 

41 năm 02 

tháng 
 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 

Sở Giao thông vận  tải và Sở Xây dựng (trong đó 

thực hiện hợp nhất Phòng Quản lý vận tải và 

phương tiện với Phòng Quản lý đào tạo thành 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và đào tạo 

lái xe) theo Nghị quyết số 560/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 
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Stt Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức vụ/Chức 

danh chuyên 

môn đang đảm 

nhiệm 

Tiền lương 

tháng hiện 

hưởng 

(đồng) 

Thời 

điểm nghỉ 
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Số 

năm, 

tháng 

nghỉ 

hưu 

trước 
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nghỉ hưu 
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Số năm làm 

công việc 

nặng nhọc, 

độc hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực hệ số 

0,7 trở lên 

3 
Trần Văn 

Sơn 
02/01/1969 

Đại 

học 

Chuyên viên 

chính, Thanh 

tra Sở Xây 

dựng 

18.837.000 02/2031 
05 năm 

08 tháng 
28 năm  01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 

Sở Giao thông vận  tải và Sở Xây dựng (trong đó 

thực hiện hợp nhất Thanh tra của 02 Sở) theo 

Nghị quyết số 560/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 

4 
Lưu Thanh 

Bình 
01/9/1972 

Đại 

học 

Thanh tra viên, 

Thanh tra Sở 

Xây dựng 

18.171.270 10/2034 
09 năm 

04 tháng 
28 năm  01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 

Sở Giao thông vận  tải và Sở Xây dựng (trong đó 

thực hiện hợp nhất Thanh tra của 02 Sở) theo 

Nghị quyết số 560/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 

của HĐND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi 

và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý. 

5 

Phạm 

Quốc 

Hưng 

01/02/1970 
Đại 

học 

Chuyên viên 

Phòng Quản lý 

vận tải, phương 

tiện và đào tạo 

lái xe, Sở Xây 

dựng 

14.566.500 3/2032 
06 năm 

09 tháng 
31 năm  01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất 

Sở Giao thông vận  tải và Sở Xây dựng (trong đó 

thực hiện hợp nhất Phòng Quản lý vận tải và 

phương tiện với Phòng Quản lý đào tạo thành 

Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và đào tạo 

lái xe) theo Nghị quyết số 560/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi 

và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý. 
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Stt Họ và tên 
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Số 

năm, 

tháng 

nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi 

Số tháng, năm  
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Thời điểm 

nghỉ hưu 
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Số năm làm 

công việc 
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khu vực hệ số 

0,7 trở lên 

6 

Trần Thị 

Lan 

Hương 

05/5/1970 
Đại 

học 

Thanh tra viên, 

Thanh tra  

Sở Y tế 

17.518.410 10/2027 
02 năm 

04 tháng 

22 năm 08 

tháng 
 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: sắp xếp tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh 

trên cơ sở tiếp nhận bộ máy, chức năng, nhiệm 

vụ của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện theo 

Đề án số 25/ĐA-SNV ngày 16/5/2025 của Sở 

Nội vụ và Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 

7 

Nguyễn 

Mạnh Đạt 

 

20/11/1964 
Thạc 

sỹ 

Trưởng phòng 

Giáo dục  

trung học, Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

21.294.000 06/2026 
01 năm 

 

38 năm 07 

tháng 
 01/6/2025 

Công chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng 

nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc sắp xếp số lượng công chức lãnh đạo, 

quản lý theo quy định của pháp luật (theo điểm g 

khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, 

được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

67/2025/NĐ-CP) và được cơ quan có thẩm 

quyền đánh giá, đồng ý. 

8 
Trịnh Thị 

Đà 
11/4/1974 

Đại 

học 

Phó Trưởng 

phòng Nội vụ 

huyện Phù Cừ 

14.186.250 09/2033 

08 năm 

03 tháng 

 

27 năm 03 

tháng 
 01/6/2025 

Công chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng 

nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc sắp xếp số lượng công chức lãnh đạo, 

quản lý theo quy định của pháp luật (theo điểm g 

khoản 1 Điều 2 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, 

đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

67/2025/NĐ-CP) và được cơ quan có thẩm 

quyền đánh giá, đồng ý. 
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khu vực hệ số 

0,7 trở lên 

9 
Phạm 

Ngọc Biên 
26/01/1967 

Đại 

học 

Chuyên viên 

phòng Nông 

nghiệp và Môi 

trường huyện 

Phù Cừ 

15.440.490 02/2029 
3 năm 8 

tháng 

39 năm 10 

tháng 
 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức 

bộ máy: Thành lập phòng Nông nghiệp và Môi 

trường huyện trên cơ sở hợp nhất phòng Tài 

nguyên và Môi trường và phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn huyện theo Nghị quyết 

số 249/NQ-HĐND ngày 18/02/2025 của 

HĐND huyện Phù Cừ về việc thành lập phòng 

Nông nghiệp và Môi trường huyện Phù Cừ. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi 

và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý. 

10 
Vũ Mạnh 

Tuyển 
04/5/1971 

Đại 

học 

Phó Chánh 

Thanh tra , 

UBND huyện 

Phù Cừ 

12.390.300 6/2033 08 năm 
23 năm 03 

tháng 
 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: sắp xếp tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh 

trên cơ sở tiếp nhận bộ máy, chức năng, nhiệm 

vụ của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện theo 

Đề án số 25/ĐA-SNV ngày 16/5/2025 của Sở 

Nội vụ và Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 

11 
Lê Thị 

Hoa 
28/4/1970 

Đại 

học 

Chánh Văn 

phòng HĐND 

và UBND, 

UBND huyện 

Văn Giang 

17.725.500 9/2027 

 

02 năm 

3 tháng 

 

37 năm 5 

tháng 

 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức 

bộ máy: Tổ chức lại Văn phòng HĐND và 

UBND huyện trên cơ sở tiếp nhận chức năng 

tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo 

trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã 

hội từ phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội tại Quyết định số 06/2025/QĐ-UBND ngày  

31/3/2025 của UBND huyện Văn Giang. 

- Công chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng 
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nặng nhọc, 

độc hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực hệ số 

0,7 trở lên 

nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc sắp xếp số lượng công chức lãnh 

đạo, quản lý theo quy định của pháp luật (theo 

điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

178/2024/NĐ-CP, đã được sửa đổi bổ sung tại 

Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và được cơ 

quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý. 

12 

Đinh Thị 

Minh 

Nguyệt 

13/10/1970 
Đại 

học 

Phó Chánh 

Thanh tra, 

UBND thành 

phố Hưng Yên 

24.560.640 07/2028 
03 năm 

01 tháng 

37 năm 06 

tháng 
 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: sắp xếp tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh 

trên cơ sở tiếp nhận bộ máy, chức năng, nhiệm 

vụ của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện theo 

Đề án số 25/ĐA-SNV ngày 16/5/2025 của Sở 

Nội vụ và Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 

13 
Vũ Kim 

Thành 
22/11/1967 

Đại 

học 

Chánh thanh 

tra, Thanh tra 

huyện Tiên Lữ 

18.720.000 12/2029 

 

 

 

 

04 năm 

06 tháng 

38 năm 

05 

tháng 

 

 

 

 

 

01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: sắp xếp tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh 

trên cơ sở tiếp nhận bộ máy, chức năng, nhiệm 

vụ của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện theo 

Đề án số 25/ĐA-SNV ngày 16/5/2025 của Sở 

Nội vụ và Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 

14 Vũ Quang 16/4/1973 
Đại 

học 

Phó Chánh 

thanh tra, 
20.440.340 5/2035 

09 năm 

11 tháng 
32 năm  01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: sắp xếp tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh 



6 

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức vụ/Chức 
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môn đang đảm 

nhiệm 

Tiền lương 

tháng hiện 

hưởng 

(đồng) 

Thời 

điểm nghỉ 

hưu theo 

quy định 

tại NĐ 

135 

Số 

năm, 

tháng 

nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi 

Số tháng, năm  

đóng BHXH 

Thời điểm 

nghỉ hưu 

trước tuổi 

Lý do nghỉ hưu trước tuổi 

Tổng số 

Số năm làm 

công việc 

nặng nhọc, 

độc hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực hệ số 

0,7 trở lên 

Thanh tra 

huyện Tiên Lữ 

trên cơ sở tiếp nhận bộ máy, chức năng, nhiệm 

vụ của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện theo 

Đề án số 25/ĐA-SNV ngày 16/5/2025 của Sở 

Nội vụ và Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 

15 
Đoàn Tiến 

Lâm 
04/5/1972 

Đại 

học 

Thanh tra viên, 

Thanh tra 

huyện Tiên Lữ 

19.332.659 6/2034 09 năm 
28 năm 06 

tháng 
 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: sắp xếp tổ chức, bộ máy Thanh tra tỉnh 

trên cơ sở tiếp nhận bộ máy, chức năng, nhiệm 

vụ của Thanh tra Sở, Thanh tra cấp huyện theo 

Đề án số 25/ĐA-SNV ngày 16/5/2025 của Sở 

Nội vụ và Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 

III Công chức nghỉ thôi việc      

1 

Đặng 

Hồng 

Quân 

12/8/1981 
Đại 

học 

Phó Trưởng 

phòng Quản lý 

Giá, Công sản 

và doanh 

nghiệp, Sở Tài 

chính 

13.747.500 09/2043 

 

18 năm 

03 tháng 

16 năm 07 

tháng 
 01/6/2025 

Công chức lãnh đạo, quản lý có nguyện vọng 

nghỉ thôi việc để tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc sắp xếp số lượng công chức lãnh đạo, 

quản lý theo quy định của pháp luật (theo 

điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

178/2024/NĐ-CP, đã được sửa đổi bổ sung 

tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) và được cơ 

quan có thẩm quyền đánh giá, đồng ý. 



7 

Stt Họ và tên 
Ngày, tháng 

năm sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Chức vụ/Chức 

danh chuyên 

môn đang đảm 

nhiệm 

Tiền lương 

tháng hiện 

hưởng 

(đồng) 

Thời 

điểm nghỉ 

hưu theo 

quy định 

tại NĐ 

135 

Số 

năm, 

tháng 

nghỉ 

hưu 

trước 

tuổi 

Số tháng, năm  

đóng BHXH 

Thời điểm 

nghỉ hưu 

trước tuổi 

Lý do nghỉ hưu trước tuổi 

Tổng số 

Số năm làm 

công việc 

nặng nhọc, 

độc hại hoặc 

có phụ cấp 

khu vực hệ số 

0,7 trở lên 

2 
Nguyễn 

Anh Tuấn 
17/4/1982 

Đại 

học 

Thanh tra viên, 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 

11.688.300 05/2044 
18 năm 

11 tháng 

14 năm 11 

tháng 
 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và 

Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ 

(trong đó thực hiện hợp nhất 02 Phòng thanh 

tra) theo Nghị quyết số 556/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND tỉnh. 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 

3 

Bùi Thị 

Thanh 

Xuân 

07/4/1990 
Đại 

học 

Chuyên viên 

phòng Nội vụ 

huyện Phù Cừ 

8.775.000 5/2050 
24 năm 

11 tháng 

09 năm 5 

tháng 
 01/6/2025 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ 

máy: Thành lập phòng Nội vụ huyện Phù Cừ 

trên cơ sở hợp nhất phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội và phòng Nội vụ huyện theo 

Nghị quyết số 248/NQ-HĐND ngày 

18/02/2025 của HĐND huyện Phù Cừ về việc 

thành lập phòng Nội vụ huyện Phù Cừ 

- Cá nhân có đơn tự nguyện nghỉ hưu trước 

tuổi và được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, 

đồng ý. 
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